
	TÊN ĐƠN VỊ DỰ TOÁN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	MÃ SỐ ĐVSDNS
	
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	


DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 200....

Đvt : 1.000đ
	Mục
	Tên mục
	Tổng cộng
	Chia ra

	
	
	
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV



	A
	LOAI ........ KHOẢN.........(I+II)
	
	
	
	
	

	I
	KINH PHÍ GIAO TỰ CHỦ (CHI THƯỜNG XUYÊN)
	
	
	
	
	

	
	I/NHÓM MỤC CHI THANH TOÁN CHO CÁ NHÂN
	
	
	
	
	

	100
	Tiền lương
	
	
	
	
	

	
	01- Lương ngạch bậc theo quỹ lương được duyệt
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	99- Lương khác
	
	
	
	
	

	101
	Tiền công
	
	
	
	
	

	
	01- Tiền công hợp đồng theo vụ việc
	
	
	
	
	

	
	….........
	
	
	
	
	

	102
	Phụ cấp
	
	
	
	
	

	
	01- Chức vụ
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	99- Khác
	
	
	
	
	

	103
	Học bổng học sinh, sinh viên
	
	
	
	
	

	
	01- Học sinh trường năng khiếu
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	99- Khác
	
	
	
	
	

	
	..............
	
	
	
	
	

	
	................
	
	
	
	
	

	
	II/ NHÓM MỤC CHI NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN
	
	
	
	
	

	109
	Thanh toán dịch vụ công cộng
	
	
	
	
	

	
	01- Thanh toán tiền điện
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	99- Khác
	
	
	
	
	

	110
	Vật tư văn phòng
	
	
	
	
	

	
	01- Văn phòng phẩm
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	99- Vật tư văn phòng khác
	
	
	
	
	

	119
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành
	
	
	
	
	

	
	01- Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	99- Chi phí khác
	
	
	
	
	

	
	.....................
	
	
	
	
	

	
	......................
	
	
	
	
	

	
	III/ NHÕM CHI MUA SẮM, SỬA CHỮA
	
	
	
	
	

	118
	Sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng
	
	
	
	
	

	
	01- Mô tô
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	99- Các TSCĐ và công trình hạ tầng cơ sở khác
	
	
	
	
	

	144
	Mua tài sản vô hình
	
	
	
	
	

	
	01- Mua bằng sáng chế
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	99- Khác
	
	
	
	
	

	145
	Mua sắm TSCĐ dùng cho công tác chuyên môn
	
	
	
	
	

	
	01- Mô tô
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	99- Các tài sản khác
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	IV/ NHÓM CHI KHÁC
	
	
	
	
	

	134
	Chi khác
	
	
	
	
	

	
	01- Chi chênh lệch tỷ giá ngoài ngân sách nhà nước
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	99- Chi các khoản khác
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II
	KINH PHÍ KHÔNG GIAO TỰ CHỦ (CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN)
	
	
	
	
	

	
	(Chi tiết mục chi ngân sách như giao quyền tự chủ)
	
	
	
	
	

	B
	LOAI ........ KHOẢN.........(I+II)
	
	
	
	
	

	I
	KINH PHÍ GIAO TỰ CHỦ (CHI THƯỜNG XUYÊN)
	
	
	
	
	

	
	................
	
	
	
	
	

	II
	KINH PHÍ KHÔNG GIAO TỰ CHỦ (CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN)
	
	
	
	
	

	
	.................
	
	
	
	
	

	
	................
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	


Tổng dự toán năm : ..................................................đồng

(Bằng chữ:



)

V- Các phụ lục kèm theo gồm:







Huế, ngày       tháng       năm 200...

       Kế toán  trưởng

     Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách







           ( Ký tên và đóng dấu)
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